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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
Thời gian thực hiện 4 tuần ( từ ngày 29/12/2025 đến 23/01/2026)

I. Mục tiêu

1. Phát triển thể chất 
- Mục tiêu 2 Trẻ thể hiện nhanh mạnh khéo léo khi bò. (Hoạt động học: Bò zích zắc qua 7 điểm)
-  Mục tiêu 6: Trẻ biết phối hợp tay mắt trong vận động ném xa, trúng đích  theo yêu cầu( Hoạt động học: Tung bắt bóng bằng hai tay)

- Mục tiêu 11: Trẻ biết thực hiện được vận động đi theo yêu cầu. ( Hoạt động học:  Đi nối gót về phía trước.)

- Mục tiêu 17: Trẻ biết trèo lên xuống thang ở độ cao1,5m so với mặt đất. ( Hoạt động học: Trèo lên xuống thang phối hợp tay nọ chân kia)

- Mục tiêu 20: Trẻ nói được tên một số món ăn hàng ngày và dạng chế biến đơn giản ở gia đình và ở trường mầm non Thanh Châu. (Kể tên các món ăn hàng  ngày trong trường và gia đình: Hoạt động sinh hoạt hàng ngày)
- Mục tiêu 29: Trẻ biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn. ( Hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Hoạt động góc)

2. Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

- Mục tiêu 34: Trẻ biết ứng xử phù hợp với giới tính của bản thân.( Hoạt đông chiều: GD KNS: Giáo dục giới tính cho trẻ" Quy tắc 5 ngón tay" )
- Mục tiêu 36: Trẻ biết đề xuất các trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân.( Hoạt động trong sinh hoạt hàng ngày)

- Mục tiêu 38: Trẻ biết bộc lộ cảm xúc của bản thân bằng lời nói, cử chỉ, nét mặt và điều chỉnh cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh.( Hoạt động học. Hoạt động góc. Hoạt động chiều: GD cảm xúc: Nói lời yêu thương, không làm tổn thương người khác)

- Mục tiêu 48: Trẻ biết lắng nghe ý kiến của người khác. (Hoạt động học. Hoạt động sinh hoạt hằng ngày. )

- Mục tiêu 63: Trẻ biết sẵn sàng hợp tác thực hiện nhiệm vụ đơn giản cùng người khác (Hoạt động học. Hoạt động sinh hoạt hằng ngày.)

3. Phát triển ngôn ngữ

- Mục tiêu 69: Trẻ biết nghe và hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi mầm non. (Hoạt động học : + Truyện : Chú dê đen, Chú gà trống kiêu căng . + Thơ: Nàng tiên ốc, Đom đóm)

- Mục tiêu 72: Trẻ biết sử dụng các loại câu khác nhau trong giao tiếp. ( Hoạt động học,  Hoạt động sinh hoạt hằng ngày)

-  Mục tiêu 85: Nhận ra một nghĩa của một số ký hiệu, biểu tượng cảm xúc.

- Mục tiêu 92: Trẻ biết “viết” tên của bản thân theo cách riêng của mình.( Hoạt động sinh hoạt hằng ngày: Điểm danh sáng)

- Mục tiêu 93: Trẻ biết “viết” chữ theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống dưới. (Hoạt động học: Tập tô chữ cái b, d, đ)
- Mục tiêu 94: Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng việt. Biết đọc phát âm theo khả năng một số chữ cái bằng Tiếng Anh. (Hoạt động học: Làm quen chữ cái : b, d, đ.  Hoạt động sinh hoạt hằng ngày)

- Mục tiêu 96: Biết nghe, hiểu và thực hiện được các chỉ dẫn liên quan đến 2,3 hành động. (Hoạt động học, Hoạt động sinh hoạt hằng ngày)

4. Phát triển nhận thức

- Mục tiêu 104: Trẻ nhận biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 10. Đếm số thứ tự theo khả năng bằng Tiếng Anh  ( Hoạt động học: Đếm đến 8,  nhận biết tạo nhóm số lượng 8, nhận biét số 8. Hoạt động sinh hoạt hằng ngày)

- Mục tiêu 105: Trẻ biết tách, gộp 10 đối tượng thành 2 phần bằng các cách khác nhau và so sánh số lượng của mỗi nhóm. (Hoạt động học: Tách gộp số lượng 8)

-  Mục tiêu 115: 115: Trẻ nhận ra quy tắc sắp xếp đơn giản và tiếp tục thực hiện theo quy tắc.( Hoạt động học:  Sắp xếp theo quy luật)
- Mục tiêu 116: Trẻ biết gọi tên nhóm, cây cối, con vật theo đặc điểm chung. ( Hoạt động học: khám phá Quá trình phát triển của con rùa. Khám phá một số động vật sống trong rừng. Hoạt động sinh hoạt hằng ngày)

- Mục tiêu 117: Nhận ra được sự thay đổi trong quá trình phát triển của cây, con vật, và một số hiện tượng tự nhiên. ( Hoạt động học: Khám phá quả trứng, Khám phá vòng đời của sâu bướm. Hoạt động sinh hoạt hằng ngày)

- Mục tiêu 119:  Trẻ có một số kỹ năng làm việc nhóm, sáng tạo,  thuyết trình tự tin khi tiếp cận làm quen với 1 số phương pháp học tập tiến tiến hiện đại: Steam.... ( Hoạt động học:  Khám phá quả trứng, Khám phá vòng đời của sâu bướm. Hoạt động sinh hoạt hằng ngày)

5. Phát triển thẩm mĩ

- Mục tiêu 124: Trẻ biết nhận ra và thể hiện được cảm xúc phù hợp với giai điệu của bài hát hoặc bản nhạc (vui tươi, êm dịu, buồn...), qua nét mặt, cử chỉ, vận động và lời nói. (Hoạt động học: Hát+ V Đ: Chú voi con ở bản đôn, Nghe hát: Ta đi vào rừng xanh. Hoạt động ở các góc)

- Mục tiêu 127: Trẻ biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên, vật  liệu  có  sẵn  tại  địa phương để tạo ra sản phẩm theo ý thích. (Hoạt động học: Xé dán con cá, Vẽ con vịt, vẽ con cua, Nặn các con côn trùng. Hoạt động ngoài trời)
- Mục tiêu  134: Trẻ thực hiện được một số công việc theo cách riêng của mình. (Hoạt động học, Hoạt động sinh hoạt hằng ngày)

II. Yêu cầu, chuẩn bị

1. Yêu cầu

1.1. Kiến thức

- Trẻ biết được các nhóm động vật cơ bản: Nhóm động vật nuôi trong gia đình, Nhóm động vật sống trong rừng, Nhóm động vật sống dưới nước, Nhóm côn trùng và chim. Trẻ biết phân biệt và chia nhóm động vật gia cầm (đẻ ra trứng) hay gia súc ( đẻ ra con), động vật hiền lành hay hung dữ.....  Trẻ nhận biết và chỉ ra được 1 số đặc điểm nổi bật riêng của mỗi con vật trẻ biết hay trẻ quan sát..... . Biết nhu cầu sinh hoạt cũng như ăn uống của gia đình cần cung cấp chất Đạm do thịt, trứng, sữa của một số loại động vật cung cấp cũng như biết có một số loại động vật quí hiếm cần được bảo vệ. biết những động vật có ích hay có hại cho cuộc sống của con người. Trẻ biết trẻ có quyền được  đến trường, được cô và các bạn yêu thương, tôn trọng, an toàn vui vẻ, hạnh phúc, được đối xử công bằng. Được trải nghiệm giờ học, giờ chơi an toàn.
- Trẻ biết ngày 01/01 là ngày Tết dương lịch của một số nước trên thế giới và chúng ta được nghỉ 1 ngày để chung vui cùng họ. Trẻ biết cách bò zíc zắc qua 7 điểm đúng kĩ thuật.  Trẻ biết cách tung và bắt bóng bằng hai tay, đi nối gót về phía trước đúng kĩ thuật.  Biết thực hiện vận động " Trèo lên xuống thang phối hợp tay nọ chân kia" đúng kĩ thuật.

- Trẻ  nhớ tên truyện hiểu nội dung của truyện "Chú dê đen, Chú gà trống kiêu căng", biết nói lên hiểu biết của mình khi tham gia thảo luận. Trẻ nhớ tên bài thơ, hiểu nội dung và đọc thuộc bài thơ : Nàng tiên ốc, Đom đóm.
- Trẻ biết hát được đúng lời ca giai điệu bài hát  và vận động đúng theo giai điệu bài hát “Chú voi con ở bản đôn"

- Trẻ biết cách cầm bút, ngồi đúng tư thế khi tập viết, vẽ, tô màu .

- Trể nhận ra và gọi đúng tên chữ cái: b, d, đ.

- Trẻ nhận biết được và xắp xếp các đối tượng theo qui luật. Biết cách sắp xếp theo mẫu. Bước đầu biết sắp xếp đối tượng theo ý thích.

- Trẻ biết thể hiện cảm xúc, thái độ, tình cảm qua các bài thơ, sản phẩm tạo hình.
- Trẻ biết thể hiện cảm xúc của mình: nói những câu yêu thương với những người thân trong gia đình, biết nói lời xin lỗi khi làm người khác tổn thương, biết thể hiện những hành động an ủi, quan tâm và chia sẻ với người thân và bạn bè
1.2. Kĩ năng

- Trẻ có một số kỹ năng sống: Biết lắng nghe và chia sẻ cùng người khác, biết hành động và cư xử đúng với giới tinh của mình biết về qui tăcs 5 ngón tay ( Ngón  cái: người thân gần gũi. Ngón trỏ: Người gần quen biết, người thân nhưng không gần gũi. Ngón giữa: người biết nhưng không thân. Ngón áp út: Người khách, người mới quan biết. Ngón út: Người lạ)
- Quan sát, nhận xét về đặc điểm cũng như lợi ích của một số loại động vật.

- Rèn kĩ năng xây dựng, tô màu, vẽ, xé dán 1 số đồ dùng, đồ chơi .

- Rèn kĩ năng cầm bút và tô theo nét chấm mờ các chữ cái: b, d, đ.

- Rèn một số kĩ năng vận động tinh như phối hợp tay cân nhịp nhàng tập thể dục, phát triển vận động thô

- Tham gia, thỏa thuận, hợp tác trong một số hoạt động tập thể.

- Phối hợp nhịp nhàng chân, tay trong các hoạt động

1.3. Thái độ 

- Đoàn kết, yêu quí cô giáo , bạn bè

- Chăm sóc và bảo vệ những con vật gần gũi có ích. Biết giúp đỡ bạn khi bạn gặp nguy hiểm.

- Trẻ vui vẻ tham gia các hoạt động cùng cô và bạn..
2. Chuẩn bị

a. Đồ dùng, đồ chơi của trẻ

- Mũ múa, phách tre, xắc xô, lôtô chủ đề động vật…. Vòng, gậy thể dục

- Những bức tranh về chủ đề, lô tô, sách báo, truyện có liên quan đến chủ đề.

- Bộ đồ chơi 

+ Góc xây dựng mô hình: gạch, cây xanh, ô tô chở tải, một số mô hình các con vật…

+ Góc kĩ thuật: Các loại đồ chơi lắp ghép, ống chỉ, tấm bìa, khối gỗ, ....

+ Góc phân vai bộ đồ chơi nấu ăn, bán hàng, các loại rau củ quả...

+ Góc nghệ thuật: giấy màu, bút sáp, đất nặn mũ âm nhạc, xắc xô….các bài hát trong chủ đề.

+ Góc học tập: tranh ảnh về động vật, các thẻ chữ, số......

+ Góc kỹ năng : chải tóc, buộc tóc, buộc dây giày, kim dây khâu, khung khâu thêu…
- Đồ dùng học liệu: bảng con, đĩa nhựa ,vở bé làm quen với toán, bé làm quen với tạo hình, bút sáp giấy màu, hồ dán, bộ học toán.

- Hình ảnh slied, powerpoint, tranh thơ truyện minh họa thơ, truyện, chữ số
b. Đồ dùng của cô

- Sưu tầm nguyên vật liệu làm đồ dung phục vụ cho chủ đề

- Tranh ảnh, sách báo về chủ đề. Tranh, truyện thơ chủ đề về “ Thế giới động vật"

- Một số hột hạt, lá cây…Chậu cây cảnh, bút màu, giấy vẽ A4
- Các tranh ảnh về các loại động vật, các phòng chức năng của trường, các hoạt động của cô và trẻ trong các ngày lễ hôị dịp Tết dương lịch hay học tập, vui chơi…., 

- Hình ảnh slied, powerpoint, tranh thơ truyện minh họa thơ, truyện, chữ số

- Các loại đồ chơi sân trường sạch sẽ, đảm bảo an toàn cho trẻ khi chơi.

- Các loại đồ chơi vận động, giấy, báo, phấn, vòng, ...

- Một số trò chơi dân gian.

- Linh hoạt trong khi tổ chức các hoạt động.
c. Trang trí lớp

- Trưng bày tranh ảnh về động vật

 - Treo sản phẩm trẻ làm trong chủ đề (tranh tô màu, mô hình nhỏ, các con vật tái chế từ các sảm phẩm....). 

III. Kế hoạch giáo dục tuần

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 29/12 đến 02/01/2026
	Tuần 2
Từ 05/01 đến 09/01/2026
	Tuần 3
Từ 12/01 đến 16/01/2026
	Tuần 4
Từ 19/01 đến 23/01/206
	Lưu ý

	Chủ đề
	Một số động vật nuôi trong gia đình
	Một số động vật sống trong rừng.
	Một số động vật sống dưới nước 
	Côn trùng và chim
	Tểt dương lịch 01/01/2026

	Đón trẻ
 Trò chuyện
	- Cô đón trẻ vào lớp trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của trẻ. Nhắc nhở trẻ về lễ giáo phù hợp với tình huống. Hướng đẫn trẻ cất đồ  cá nhân đúng nơi qui định, tự cất và đi dép của mình.  
- Nhắc phụ huynh đội mũ bảo hiểm cho trẻ trên đường tới trường, về nhà để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông bằng xe máy. 
- Rèn trẻ kĩ năng chào hỏi lễ phép cho trẻ khi gặp cô và chào bố mẹ, người thân.
- Cô và trẻ cùng trò chuyện về các loại động vật mà trẻ biết. Đặc điểm và tập tính sống của các con vật đó như thế nào?
- Trò chuyện về cảm xúc của trẻ khi gia đình có nuôi một con vật của gia đình bé, kỉ niệm của con với con vật đó... 
- Trò chuyện với trẻ về các con vật chỉ thấy trong công viên bách thú hay tivi, mạng xã hội và cách tiếp cận chúng một cách an toàn hiệu quả.

- Cung cấp cho trẻ kĩ năng khi giao tiếp với người khác qua qui tắc 5 ngón tay. Biết cách lắng nghe và chia sẻ với khả năng của mình cùng ngời khác, nói không và từ chối nếu thấy nguy hiểm..
	

	 Thể dục sáng
	*Khởi động: Tập các động tác khởi động theo nhạc " Chicken dan"
*Trọng động: BTPTC: Tập kết hợp với bài hát “Gà trống mèo con và cún con".
+ Hô hấp: Thổi nơ.
+ ĐT Tay: Đưa 2 tay lên cao (2l x 8N) 
+ ĐT Bụng: Quay người sang 2 bên (2l x 8N)
+ ĐT Chân: Khuỵu gối (2l x 8N)
+ ĐT Bật: Bật tách khép chân (2l x 8N) 
- Tập dân vũ bài: Fly
* Hồi tĩnh: Hít thở nhẹ nhàng
- Rèn trẻ kĩ năng xếp hàng, cất và lấy dụng cụ thể dục theo hiệu lệnh của cô.
	

	Hoạt động học
	Thứ 2
	Thể dục
- VĐCB: Đi nối gót về phía trước

- Trò chơi: Thi ai nhanh
	Thể dục
- VĐCB: Tung bắt bóng bằng hai tay

- Trò chơi: Cáo và thỏ


	Thể dục

- VĐCB: Trèo lên xuống thang.

- Trò chơi: Truyền bóng qua đầu
	Thể dục
- VĐCB: Bò zích zắc qua 7 điểm

- Trò chơi: Chuyền bóng qua đầu.
	

	
	Thứ 3
	*HĐ1: Toán

Đếm đến 8,  nhận biết tạo nhóm số lượng 8, nhận biét số 8
* HĐ2: Tạo hình

- Vẽ con vịt

 
	*HĐ1: Toán

Tách nhóm đối tượng có số lượng là 8 ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau
*HĐ2: Âm nhạc
- Dạy hát + V Đ: Chú voi con ở bản đôn

- Nghe hát: Ta đi vào rừng xanh

- Trò chơi: Chiếc ghế âm nhạc.
	*HĐ1: Tạo hình

Vẽ  con cua
 * HĐ2: Toán

Xắp xếp theo qui luật


	*HĐ1: Tạo hình

Nặn các con côn trùng
    *HĐ2: Âm nhạc

- Dạy hát + V Đ: Con chuồn chuồn

- Nghe hát: Cò lả

- Trò chơi: Vũ điệu hóa đá.
	

	
	Thứ 4
	LQVH

Truyện

Chú gà trống kiêu căng
	LQVH

Truyện: Chú dê đen

	LQVH

Thơ: Nàng tiên ốc


	LQVH: 

Thơ: Đom đóm


	

	
	Thứ 5
	Nghỉ tết dương lịch
	LQCV

 Ôn chữ b, d, đ
	LQCV

 Tập tô chữ b, d


	LQCV

Tập tô d, đ


	

	
	Thứ 6
	KPXH

Khám phá trứng gà (Qui trình 5E)


	KPXH

Tìm hiểu về một số động vật sống trong rừng(qui trình 5E)


	KPXH

Quá trình phát triển của con rùa
	KPXH

Khám phá về côn trùng ( 5E).


	

	Chơi ngoài trời
	Thứ 2
	- HĐCCĐ:Quan sát vườn rau

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chơi với cát với nước
	- HĐCCĐ: Quan sát thời tiết, nhặt lá, vệ sinh sân trường.
- Chơi với phấn
	- HĐCCĐ:  Quan sát cây hoa hồng 

 -TCVĐ: Kéo co

- Chơi với sỏi, phấn.
	- HĐCCĐ: Quan sát thời tiết

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do

	

	
	Thứ 3
	
	
	
	
	

	
	Thứ 4
	- HĐCCĐ: Dạo chơi, tham quan xung quanh trường. Vệ sinh sân trường.

-TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự chọn theo ý thích.
	- HĐCCĐ: Chăm sóc vườn rau

- TCVĐ: Lộn cầu vồng

- Chơi với bóng
	- HĐCCĐ: Đọc tên các thẻ chữ trên cây
- TCVĐ: Kéo co

- Chơi với bóng


	- HĐCCĐ:   Hoạt động lao động: Bắt sâu cho rau
- TCVĐ: Kéo co

- Chơi với lá cây
	

	
	Thứ 5
	Nghỉ tết dương lịch
	- HĐCCĐ: Làm quen TCVĐ "Nhảy sạp"

- Chơi với đồ chơi ngoài trời


	- HĐCCĐ: Nhặt lá vàng 

- Chơi vận động: Kéo co.
	 - HĐCCĐ:  Lao động tưới nước cho cây, hoa

- Chơi với bóng
	

	
	Thứ 6
	- HĐCCĐ: Quét dọn sân trường

- Chơi với bóng

 
	- HĐCCĐ: Quan sát: cây hoa    hồng

- TCVĐ:  Nhảy lò cò

- Chơi với hình vẽ trên sân trường
	- HĐCCĐ:Quan sát bể cá

- Chơi vận động: Ếch ộp
	- TCVĐ: Nhảy sạp
- Chơi với viên phấn


	

	Hoạt động thay thế hoạt động góc
	Thứ 4
	
	
	HĐ trải nghiệm

Thủy cung của bé
	 
	

	
	Thứ 5
	
	HĐ trải nghiệm

Tạo hình con vật từ lá cây
	
	
	

	Hoạt động chơi góc
	1. Góc xây dựng 

- T1 + T2: Vườn bách thú

- T3+ T4: Xây dựng bãi biển 
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết sử dụng các nguyên liệu khác nhau một cách phong phú để xây dựng hoàn thiện công trình: Vườn bách thú, Xây dựng bãi biển 
- Trẻ biết cùng nhau phân chia công việc đặt tên theo công việc: ai là người lái xe vận chuyển vật liệu, ai là kiến trúc sư, ai là thợ xây, ...

- Trẻ biết bày xếp bố cục cho công trình hài hòa

- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.

- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.

b) Chuẩn bị
Vật liệu xây dựng mô hình gạch, các loại cây cỏ, hoa, mô hình các loại động vật

+ Hàng rào, cây, hoa, các khối lắp ghép......

c) Cách chơi
Cô trò chuyện hoặc xem video với trẻ về Vườn bách thú, bãi biển, trò chuyện về những mô hình xây dựng về vườn bách thú, bãi biển qua ảnh, slide . Cô gợi ý cho trẻ nêu ý tưởng mà  trẻ muốn xây dựng. Cô hỏi trẻ ai sẽ là chủ công trình, ai à kĩ sư xây dựng thiết kế , ....nhiệm vụ riêng của từng thành viên của nhóm chơi... cô bao quát, động viên khuyến khích trẻ liên kết các góc chơi..

2. Góc phân vai

- Tuần 1+ T2: Bác sĩ thú y

- Tuần 3 + 4: Bán hàng 

a) Mục đích, yêu cầu

- Trẻ nhận vai chơi, thể hiện tốt vai chơi của mình. Biết thực hiện một số thao tác khám bệnh cho động vật, kê thuốc và sơ cứu đôngnj vật bị thương......Biết giới thiệu các mặt hàng mình bán nhất là các loại thức ăn cho động vật
- Trẻ biết phân vai chơi và thể hiện tình cảm qua vai chơi. Trẻ biết hành động văn minh trong giao tiếp, ứng sử đúng với vai chơi của mình.
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.

- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.

b) Chuẩn bị
- Đồ chơi phân vai, mô hình đồ chơi bác sĩ, đồ chơi bán hàng

c) Cách chơi
Trẻ về nhóm chơi, phân chia vai chơi và thỏa thuận trước khi chơi cùng nhau. trong khi trẻ  chơi cô quan sát trẻ chơi ở góc. Nếu trẻ chơi còn lúng túng cô hướng dẫn trẻ chơi hoặc tới góc chơi mà trẻ còn đơn điệu, cô tạo tình huống cho trẻ trong khi chơi.

3. Góc học tập

- Tuần 1 : Chơi với các hình, nặn số và chữ cái
- Tuần 3: Làm allbum ảnh về các loại động vật, Chơi với thẻ chữ cái và số

- tuần 4: xem sách báo tranh truyện về động vật, ghép thanh thành hình.

Chọn và nhận dạng hình, chơi với chữ cái thẻ chữ.
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết các xếp các hình tạo thành các mô hình khác nhau, tạo hình số và các hình học từ bảng chun. Gọi tên các hình ghép.  

- Trẻ biết lựa chọn cắt dán các hình ảnh con vật và phân loại theo hình ảnh để tạo allbum về các nhóm động vật khác nhau.

- Trẻ biết cầm bút vẽ sao chép lại các thẻ chữ cô chuẩn bị lên bảng, giấy theo khả năng của trẻ. Trẻ biết dùng bút đồ theo các nét có sẵn theo khả năng của trẻ.

- Trẻ biết chọn các hình, goi tên màu sắc, của hình đó. Biết tạo ra các mô hình từ các hình học đó.  Trẻ gọi tên chữ cái mình biết, dùng hột hạt, dây tạo lại hình các chữ cái.

- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.

- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.

b) Chuẩn bị

- Các hình học phẳng. Bảng, chun, chun nịt.

- Các thẻ chữ, phấn, giẻ lau, bút chì, giấy a4

- Các hình vuông, chữ nhật, tròn, tam giác. Thẻ chữ, hột hạt, dây. tranh ảnh động vật

c) Cách chơi

Cho trẻ nhận và chọn đồ chơi tại góc chơi, có thể hỗ trợ các bạn trong nhóm chơi để buổi chơi vui vẻ đạt hiệu quả cao.

4. Góc nghệ thuật

- Tuần 1: Hát+ vđ các bài hát về chủ đề
- Tuần 2: Tạo hình con vật từ NVL tái chế. Hát+ vđ các bài hát con thích
- Tuần 3: Tô màu con vật sống dưới nước

- Tuần 4: Hát+ vđ các bài hát về chủ đề, Vẽ tô màu các con côn trùng và chim
a) Mục đích, yêu cầu
- Trẻ biết dùng các loại màu theo ý thích để tô màu tranh con vật 
- Trẻ biết hát, thuộc lời ca và vận động theo ý thích các bài hát, bài thơ về các con vật

- Trẻ biết sử dụng các kĩ năng cắt, vẽ, dán, nặn ... để tạo hình con vật từ NVL tái chế: con chuồn chuồn, con rùa, ....theo ý tưởng của trẻ

- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.

- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.

b) Chuẩn bị

- Mũ âm nhạc, xắc xô, phách, mõ…

- Hồ dán, tranh, ảnh về các con vật, các loại nguyên vật liệu cô sư tầm chuẩn bị: vỏ sò, thìa sữa chua, chai lọ, vỏ lạc...

c) Cách chơi

Cô trò chuyện cùng trẻ về các con vật mà trẻ biết, hình ảnh các con vật trẻ nhìn thấy được tạo ra từ các nguyên vật liệu tái chế, về các dụng cụ đồ dùng cô đã chuẩn bị tại góc chơi cho trẻ nhận, lấy để chơi tại buổi chơi. Cô bao quát giúp đỡ trẻ khi cần thiết. Cô gợi ý cho trẻ sáng tạo ra một số con vật từ nguyên vật liệu tái chế theo ý tưởng của trẻ 

5. Góc Thiên nhiên + khám phá
- Tuần 1 + 2 + 3 +4 : Chăm sóc cây, chơi với cát và nước.     
a) Mục đích, yêu cầu
-  Trẻ biết lau lá, tưới nước, tỉa lá già, bắt sâu cho cây.

- Trẻ biết dùng khuân tạo hình cát không bị vỡ, biết dùng phễu đong đổ ước khéo léo vào các chai, lọ.

- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.

- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.

b) Chuẩn bị

- Rổ, xô nước, rẻ lau, kéo..

- Màu nước, bảng pha màu, phiếu ghi chép, màu sáp.

- Khuân cát, chai, phễu, xô nước, chậu đựng cát.

c) Cách chơi

- Trẻ biết phân chia công việc: tưới nước, nhặt bỏ lá vàng, lau sạch lá cho cây.

- Trẻ làm cát ẩm bằng nước trộn đều và dùng khuân cát để tạo hình các khuân cát không bị vỡ, biết dùng phễu đong đổ ước khéo léo vào các chai, lọ.

6. Góc kĩ năng

- Tuần 1: Kĩ năng buộc tóc, cài khuy áo, Thêu tranh động vật

- Tuần 2: Kĩ năng sử dụng đũa

- Tuần 3: Kĩ năng sử dụng bấm móng tay
a) Mục đích, yêu cầu

- Trẻ biết cách mở, đặt bấm móng tay và bấm kẹp cẩn thận các móng tay. đảm bảo tay không bị thương.

- biết cách gắp đồ bằng đũa khéo léo từ bát hoặc đĩa di chuyển sang bát đĩa khác không bị rơi.

- Trẻ biết cách đưa kim lên, xuống theo quy luật để tạo thành hình có sẵn trên khung thêu. trẻ không làm rối chỉ, len khi khâu thêu. Biết rút hết chỉ len ở mỗi lần đưa mũi kim lên xuống.

- Trẻ biết cách cài và cởi cúc áo. Biết cài cuc áo lần lượt để vạt áo bằng nhau không bị lệch.

- Trẻ biết cách chải đầu mượt không bị rối và buộc các lọn tóc bằng chun không bị rối. 
- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.

- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.

b) Chuẩn bị

- Các loại áo, khuân giấy để gấp áo.

- Dây chun buộc, gương, lược. Bấm móng, đũa

c) Cách chơi

Cho trẻ về góc chơi. Cô hướng dẫn trẻ cách sử dụng kim để thêu, khâu. Cô cho trẻ thực hiện theo cách của mình và hướng dẫn trẻ cách thực hiện chính xác nhất. Cô hướng dẫn cho trẻ cách cầm và gắp bằng đũa cũng như cách sử dụng bấm móng tay.

7. Góc spa
- Tuần 1 + 2+ 4: Tiệm Làm đẹp
- Trẻ biết cách thực hiện một số thao tác làm đẹp cho khách như: Gội đầu, làm móng, đăp mặt nạ và xếp cất gọn gàng đồ dùng.

- Trẻ chơi đoàn kết, không tranh giành đồ chơi.

- Thu dọn đồ chơi vào đúng nơi quy định.

b) Chuẩn bị

- Một số loại mặt nạ như: dưa chuột thái lát, sữa chua, mặt nạ có sẵn....

- Khăn các cỡ, lược, gương, lọ nhũ sơn móng, dụng cụ làm dũa móng, tranh ảnh. 

c) Cách chơi

Cho trẻ về góc chơi. Cô cho trẻ nhận vai chơi và thực hiện các hành động theo vai chơi. Chủ cửa hàng biết giới thiệu các dịch vụ của tiệm làm đẹp, nhân viên biết làm các thao tác theo nhu cầu của khách hàng yêu cầu. khách hàng lịch sự, biết chờ đợi lần lượt khi tham gia dịch vụ cửa hàng.
	

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập: Lau mặt, rửa tay bằng xà phòng. đi vệ sinh đúng qui định.
- Có một số hành vi và thói quen tốt trong ăn uống: Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn. Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn. Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường. 
- Giáo dục giơí tính cho trẻ và kĩ năng phòng chống xâm hại
- Cô kê giường, cùng trẻ chia gối cho các bạn ngủ. Cô bao quát trẻ ngủ, chú ý những trẻ khó ngủ cô vỗ về giúp trẻ nhanh chóng vào giấc ngủ và những trẻ có biểu hiện ốm khi tới lớp để kịp thời sử lý (nếu có).
	

	Hoạt
động
chiều
(Chơi
theo ý
thích)
	Thứ 2
	-  Làm bài tập vở Bé làm quen với toán. Trang 14, 15,16( quyển 2)
- Chơi tự chọn ở các góc
	- Thực hành kĩ năng đội, đóng mở mũ bảo hiểm.

- Chơi hoạt động ở các góc theo ý thích
	- KNS: Giáo dục giới tính cho trẻ ( Qui tắc 5 ngón tay).

- Chơi tự chọn ở các góc
	-  Làm bài tập vở: Bé làm quen với toán và chữ số. Trang 17,18,19

- Chơi tự chọn ở các góc
	

	
	Thứ 3
	- Làm quen bài mới: "Truyện Chú gà trống kiêu căng" 

- Chơi theo ý thích
	- Ôn Vận động: Chú voi con ở Bản Đôn

- Chơi theo ý thích
	- Ôn tách gộp số lượng 8

- Chơi theo ý thích
	- GD cảm xúc: Nói lời yêu thương không làm tổn thương người khác

- Chơi theo ý thích
	

	
	Thứ 4
	- Làm quen chữ b, d, đ

- Chơi tự chọn ở các góc
	- Tập kịch: Chú dê đen

- Chơi tự chọn ở các góc
	- Tạo hình: xé dán con cá

- Chơi tự chọn ở các góc
	- Thực hành kĩ năng sử dụng đũa

- Chơi tự chọn ở các góc


	

	
	Thứ 5
	Nghỉ tết dương lịch
	-Vệ sinh lớp học
- Chơi theo ý thích


	- Vệ sinh lớp học

- Chơi theo ý thích


	- Vệ sinh lớp học

- Chơi theo ý thích


	

	
	Thứ 6
	    Thứ 6 hàng tuần: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.




